
Tháng 11
Tháng 

12/2011

XUẤT KHẨU 2.894,5 2.782,8 29.963,0 105,8 113,2 106,3

Kinh tế trong nước 2.077,4 1.952,8 21.133,6 103,4 114,4 103,0

Nhà nước 1.365,8 1.227,3 13.358,1 98,8 117,5 112,4

Ngoài nhà nước 711,6 725,4 7.775,6 111,1 109,4 90,2
Tập thể 3,3 3,4 33,2 111,1 109,9 110,2
Tư nhân 708,3 722,1 7.742,4 112,1 109,4 90,1

Có vốn nước ngoài 817,2 830,0 8.829,4 111,7 110,5 115,2

Tổng mức không dầu 2.098,6 2.136,8 21.567,2 112,0 108,3 103,0

NHẬP KHẨU 2.035,4 2.059,8 26.135,8 111,3 79,0 95,4
Kinh tế trong nước 1.359,3 1.376,3 18.480,0 111,4 70,7 91,6

Nhà nước 571,9 579,5 7.244,0 111,5 68,9 92,2
Ngoài nhà nước 787,3 796,8 11.236,0 111,3 72,0 91,2

Tập thể 0,4 0,4 7,7 110,9 109,6 97,2
Tư nhân 787,0 796,4 11.228,3 111,3 72,0 91,2

Có vốn nước ngoài 676,2 683,6 7.655,7 111,2 103,6 106,0
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